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Tóm tắt: Tự chủ trong học tập và năng lực tự điều chỉnh quá trình học tập từ lâu được xem là hai yếu tố then chốt quyết 
định hiệu quả tiếp thu ngoại ngữ, đặc biệt với tiếng Trung Quốc, ngôn ngữ có hệ chữ viết, ngữ âm và cấu trúc ngữ pháp 
khác biệt đáng kể so với tiếng Việt. Dựa trên mô hình tự điều chỉnh học tập theo chu trình ba giai đoạn của Zimmerman 
và hệ thống chiến lược học ngôn ngữ được Oxford điều chỉnh theo hướng tự điều chỉnh, nghiên cứu phân tích mối quan 
hệ giữa mức độ tự chủ và việc sử dụng chiến lược học tập tự điều chỉnh của sinh viên Việt Nam chuyên ngành tiếng Trung 
Quốc. Thiết kế hỗn hợp, kết hợp bảng hỏi đã kiểm định độ tin cậy với phỏng vấn bán cấu trúc, được dùng để thu thập dữ 
liệu vừa khái quát vừa có chiều sâu. Kết quả cho thấy sinh viên đạt mức tự chủ trung bình, thường xuyên dùng chiến lược 
lập kế hoạch và nhận thức, song hạn chế ở khâu tự đánh giá, vẫn phụ thuộc nhiều vào giảng viên. Nghiên cứu đề xuất một 
số hàm ý sư phạm nhằm tăng cường tính tự chủ và năng lực tự điều chỉnh cho sinh viên.

Từ khóa: tính tự chủ của người học; học tập tự điều chỉnh; chiến lược học tập; tiếng Trung Quốc như ngôn ngữ thứ 
hai; giáo dục đại học Việt Nam

LEARNER AUTONOMY AND SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES 
AMONG CFL STUDENTS IN VIETNAM

Abstract: Learner autonomy and self-regulated learning have long been regarded as key factors determining the 
effectiveness of foreign language acquisition, particularly for Chinese, a language whose writing system, phonology, and 
grammatical structure differ markedly from Vietnamese. Drawing on Zimmerman’s three-phase model of self-regulation 
and Oxford’s self-regulation-oriented strategy taxonomy, this study analyzes the relationship between autonomy levels 
and the use of self-regulated learning strategies among Vietnamese students majoring in Chinese language. A mixed-
methods design, combining a validated questionnaire with semi-structured interviews, was used to collect data with both 
breadth and interpretive depth. Results show that students reach a moderate level of autonomy, frequently use planning and 
cognitive strategies, yet remain limited in self-evaluation and continue to depend heavily on teacher guidance. The study 
proposes pedagogical implications to strengthen students’ autonomy and self-regulation capacity.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những thập kỷ gần đây, tính tự chủ của 

người học đã trở thành một trong những chủ đề 
trung tâm của lý luận dạy học ngoại ngữ, gắn liền 
với khả năng người học chủ động xác lập mục 
tiêu, lựa chọn phương pháp và tự đánh giá tiến 
trình học tập thay vì hoàn toàn lệ thuộc vào sự 
dẫn dắt của giảng viên (Duong & Nguyen, 2023). 
Cùng với sự mở rộng nhanh chóng của các chương 
trình đào tạo tiếng Trung Quốc tại các trường đại 
học Việt Nam trong bối cảnh hợp tác kinh tế, văn 
hóa và giáo dục Việt-Trung ngày càng sâu rộng, 
việc tìm hiểu cách sinh viên Việt Nam tự điều 
chỉnh quá trình học tập trở nên cấp thiết hơn bao 
giờ hết, đặc biệt khi thực tiễn giảng dạy vẫn còn 
không ít rào cản như tâm lý phụ thuộc giảng viên, 
thói quen học tập thụ động và hạn chế trong thực 
hành độc lập ngoài giờ lên lớp (Linh & Loi, 2024; 
Luu & Lu, 2024). Các chiến lược học tập tự điều 
chỉnh, bao gồm chiến lược siêu nhận thức, chiến 
lược điều chỉnh động cơ và chiến lược tự đánh 
giá, cung cấp một khung phân tích hữu ích để soi 

chiếu tính tự chủ trong thực tiễn học tập (Habók 
et al., 2022; Yu, 2023). Tuy nhiên, các nghiên 
cứu thực nghiệm về tự chủ và tự điều chỉnh trong 
dạy học tiếng Trung Quốc như ngôn ngữ thứ hai 
tại Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn so với khối 
lượng nghiên cứu phong phú dành cho tiếng Anh, 
với một số ít ngoại lệ đáng chú ý như nghiên cứu 
của Zhu và Wang (2022) về tự điều chỉnh trong học 
từ vựng. Xuất phát từ khoảng trống đó, nghiên cứu 
này khảo sát mức độ tự chủ và các chiến lược tự 
điều chỉnh được sinh viên Việt Nam chuyên ngành 
tiếng Trung Quốc sử dụng, từ đó đề xuất hàm ý sư 
phạm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Tính tự chủ của người học trong giáo 

dục ngoại ngữ
Tính tự chủ của người học được nhiều nhà 

nghiên cứu xem là vừa một năng lực vừa một 
quyền của người học, bao hàm khả năng tự xác 
lập mục tiêu, tự lựa chọn chiến lược và tự đánh 
giá tiến trình học tập mà không lệ thuộc liên 



TẠP CHÍ TÂM LÝ - GIÁO DỤC

437TÂM LÝ - GIÁO DỤC

tục vào sự định hướng của giảng viên (Duong 
& Nguyen, 2023). Trong các bối cảnh giáo dục 
châu Á, nhiều học giả đã nhiều lần chỉ ra rằng 
truyền thống văn hóa đề cao quyền uy của người 
dạy cùng các chuẩn mực tập thể trong lớp học có 
thể kìm hãm sự phát triển hành vi tự chủ ở người 
học (Linh & Loi, 2024). Các nghiên cứu gần đây 
về người học tiếng Anh như ngoại ngữ tại Việt 
Nam cũng ghi nhận những rào cản văn hóa tương 
tự, chẳng hạn như tâm lý lệ thuộc vào giảng viên 
và hạn chế cơ hội để người học tự đưa ra quyết 
định trong lớp học (Linh & Loi, 2024; Ho et al., 
2023). Theo hướng tương tự, Luu và Lu (2024) 
phát hiện rằng sinh viên Trung Quốc học tiếng 
Anh vẫn thể hiện mức độ phụ thuộc cao vào giảng 
viên trong việc phát triển kỹ năng nghe độc lập, 
cho thấy rào cản này không chỉ giới hạn ở bối 
cảnh Việt Nam mà còn phổ biến trong nhiều môi 
trường giáo dục châu Á khác. Những phát hiện 
này gợi mở những băn khoăn tương đồng đối với 
việc học tiếng Trung Quốc như ngôn ngữ thứ hai, 
bởi sinh viên Việt Nam theo học tiếng Trung Quốc 
thường có xuất phát điểm giáo dục tương tự và 
cũng chịu ảnh hưởng của truyền thống dạy học lấy 
giảng viên làm trung tâm, một di sản chung của hệ 
thống giáo dục mang đậm dấu ấn Nho giáo trong 
khu vực (Li & Li, 2024).

2.2. Chiến lược học tập tự điều chỉnh trong 
tiếp thu tiếng Trung Quốc

Học tập tự điều chỉnh, theo mô hình chu trình 
của Zimmerman (2000), được hình dung như 
một quá trình gồm ba giai đoạn liên tiếp là lập 
kế hoạch, thực hiện và tự phản hồi, qua đó người 
học tự kiểm soát nhận thức, động cơ và hành vi 
của chính mình trong suốt quá trình học tập (Yu, 
2023). Trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ, hệ thống 
chiến lược được Oxford năm 2017 điều chỉnh lại 
đã định hình lại các mô hình chiến lược học ngôn 
ngữ trước đó bằng cách đặt hành vi chiến lược vào 
trong một khung tự điều chỉnh và siêu nhận thức 
rộng hơn, qua đó nhấn mạnh vai trò của các chiến 
lược điều tiết bậc cao đối với hiệu quả học tập 
(Habók et al., 2022). Nhiều nghiên cứu về tiếng 
Trung Quốc với tư cách ngoại ngữ hoặc ngôn ngữ 
thứ hai đã chứng minh rằng năng lực tự điều chỉnh 
có ảnh hưởng đáng kể đến cả chiều rộng và chiều 
sâu vốn từ vựng của người học, trong đó chiến 

lược điều chỉnh cảm xúc đóng vai trò đặc biệt 
quan trọng đối với người học không sinh sống tại 
Trung Quốc đại lục (Zhu & Wang, 2022). Tương 
tự, Su và cộng sự (2023) cũng khẳng định rằng 
năng lực tự điều chỉnh giúp sinh viên Trung Quốc 
học tiếng Anh xác định điểm yếu ngôn ngữ và quản 
lý thời gian học tập hiệu quả hơn, trong khi Wang 
và Sun (2024) đã phát triển công cụ đo lường chiến 
lược tự điều chỉnh dành riêng cho kỹ năng nói. Các 
tổng quan thư mục học gần đây cũng khẳng định sự 
quan tâm học thuật ngày càng tăng đối với việc gắn 
kết giảng dạy chiến lược với học tập tự điều chỉnh, 
đặc biệt theo hướng công nghệ hỗ trợ, song nghiên 
cứu dành riêng cho sinh viên Việt Nam học tiếng 
Trung Quốc, khác với tiếng Anh, vẫn còn tương đối 
khan hiếm trong khối tài liệu đang mở rộng này.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu áp dụng thiết kế hỗn hợp, kết hợp 

dữ liệu định lượng và định tính để nắm bắt đồng 
thời mức độ và bản chất của tính tự chủ cùng việc 
sử dụng chiến lược học tập tự điều chỉnh ở sinh 
viên. Mẫu nghiên cứu gồm 180 sinh viên đại học 
chuyên ngành tiếng Trung Quốc tại một trường 
đại học công lập ở miền Bắc Việt Nam, được lựa 
chọn theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện, trải 
đều từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. Dữ liệu định 
lượng được thu thập bằng phiên bản tiếng Việt đã 
được chuyển ngữ và hiệu chỉnh của Bảng kiểm 
kê Chiến lược Học Ngôn ngữ của Oxford  năm 
2017, một công cụ đã được nhiều nghiên cứu 
trong khu vực sử dụng và hiệu chỉnh theo hướng 
tự điều chỉnh (Habók et al., 2022), kết hợp với 
bảng hỏi đo tính tự chủ của người học, cả hai 
đều sử dụng thang đo Likert năm mức độ. Sau 
khi hoàn tất khảo sát bằng bảng hỏi, nghiên cứu 
tiến hành phỏng vấn bán cấu trúc với 15 sinh viên 
được lựa chọn có chủ đích nhằm đại diện cho các 
mức năng lực và điểm số tự chủ khác nhau, qua 
đó tìm hiểu sâu hơn nguyên nhân và trải nghiệm 
thực tế trong lớp học, theo hướng tiếp cận đã được 
áp dụng trong các nghiên cứu hỗn hợp tương tự về 
tự điều chỉnh ngôn ngữ (Su et al., 2023). Dữ liệu 
định lượng được xử lý bằng thống kê mô tả và 
phân tích tương quan, trong khi dữ liệu phỏng vấn 
được phân tích theo phương pháp phân tích chủ 
đề nhằm xác định các mô thức lặp lại liên quan 
đến hành vi tự chủ và việc sử dụng chiến lược.
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2.4. Kết quả nghiên cứu
2.4.1. Mức độ tự chủ của người học
Kết quả phân tích thống kê mô tả cho thấy sinh 

viên Việt Nam học tiếng Trung Quốc đạt mức tự 
chủ tổng thể ở mức trung bình, với điểm trung bình 
tập trung quanh giá trị giữa của thang đo năm mức 
độ, một kết quả khá tương đồng với mức tự chủ 
trung bình được ghi nhận ở sinh viên Việt Nam 
học tiếng Anh (Duong & Nguyen, 2023). Sinh 
viên tự đánh giá mình tương đối cao ở khía cạnh 
sẵn sàng tự đặt ra mục tiêu học tập ngoài giờ lên 
lớp, song lại tự đánh giá thấp hơn ở mức độ tự tin 
trong việc lựa chọn tài liệu học tập hoặc tự đánh 
giá tiến trình học tập của bản thân mà không cần 
đến sự xác nhận của giảng viên. Dữ liệu phỏng 
vấn cũng phản ánh mô thức tương tự: nhiều sinh 
viên cho biết đã tự đặt ra những mục tiêu mang 
tính cá nhân, chẳng hạn như ghi nhớ một số lượng 
chữ Hán cố định mỗi tuần, song phần lớn vẫn có 
thói quen chờ giảng viên xác nhận xem phương 
pháp mà mình lựa chọn có phù hợp hay không, 
cho thấy một dạng tự chủ đang hình thành nhưng 
chưa phát triển đầy đủ và độc lập, phù hợp với 
những rào cản tâm lý lệ thuộc giảng viên đã được 
ghi nhận trong các nghiên cứu trước (Linh & Loi, 
2024; Ho et al., 2023).

2.4.2. Mô thức sử dụng chiến lược học tập tự 
điều chỉnh

Trong số sáu nhóm chiến lược được khảo sát, 
chiến lược siêu nhận thức, đặc biệt là lập kế hoạch 
và tổ chức thời gian học tập, được sinh viên sử 
dụng với tần suất cao nhất, tiếp theo là chiến lược 
nhận thức như luyện viết chữ Hán nhiều lần và 
luyện thanh điệu lặp lại, một kết quả phù hợp 
với phát hiện của Su và cộng sự (2023) về vai 
trò nổi bật của chiến lược lập kế hoạch trong học 
tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Chiến lược xã 
hội, bao gồm việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn học 
và người bản ngữ, cũng được báo cáo khá phổ 
biến, phù hợp với thói quen học tập mang tính tập 
thể đã được ghi nhận trong các nghiên cứu trước 
đây về người học tiếng Anh tại Việt Nam (Ho et 
al., 2023). Ngược lại, các chiến lược tự đánh giá 
và tự giám sát, hai thành phần thiết yếu của giai 
đoạn tự phản hồi trong mô hình của Zimmerman 
(2000), lại được sử dụng với tần suất thấp hơn rõ 
rệt, một xu hướng cũng được Zhu và Wang (2022) 

ghi nhận ở sinh viên Việt Nam học từ vựng tiếng 
Trung Quốc. Nhiều sinh viên được phỏng vấn 
thừa nhận hiếm khi tự rà soát lỗi sai của bản thân 
một cách có hệ thống, mà thường chờ đợi sự sửa 
lỗi từ giảng viên, cho thấy sự mất cân đối giữa giai 
đoạn lập kế hoạch và giai đoạn tự phản hồi trong 
tiến trình tự điều chỉnh học tập.

2.4.3. Mối quan hệ giữa tính tự chủ và việc sử 
dụng chiến lược

Phân tích tương quan cho thấy tồn tại mối quan 
hệ thuận chiều có ý nghĩa thống kê giữa điểm số 
tự chủ của người học và mức độ sử dụng chiến 
lược học tập tự điều chỉnh nói chung, đặc biệt 
là chiến lược điều chỉnh động cơ và chiến lược 
lập kế hoạch siêu nhận thức, một phát hiện tương 
đồng với mô hình mối quan hệ giữa tự điều chỉnh, 
động cơ nội tại và kết quả học tập đã được Dong 
và cộng sự (2026) đề xuất đối với sinh viên Việt 
Nam học tiếng Anh. Sinh viên có điểm số tự chủ 
cao hơn có xu hướng báo cáo động cơ học tập 
mang tính nội tại đối với việc học tiếng Trung 
Quốc, thường gắn với định hướng nghề nghiệp 
hoặc sự yêu thích văn hóa Trung Quốc, hơn là 
chỉ đơn thuần xuất phát từ yêu cầu học thuật bắt 
buộc. Dữ liệu phỏng vấn cũng cho thấy việc tiếp 
xúc với các phương pháp giảng dạy hỗ trợ tính tự 
chủ, chẳng hạn như bài tập theo dự án hoặc nhiệm 
vụ mở rộng tự chọn, có tương quan với mức độ 
chủ động của sinh viên, củng cố lập luận của Yu 
(2023) rằng môi trường học tập được thiết kế phù 
hợp có thể thúc đẩy năng lực tự điều chỉnh. Tuy 
nhiên, sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai thể 
hiện hành vi tự điều chỉnh yếu hơn rõ rệt so với 
sinh viên năm cuối, cho thấy tính tự chủ và năng 
lực tự điều chỉnh có thể phát triển dần theo thời 
gian, cùng với kinh nghiệm và sự tự tin tích lũy 
được trong quá trình theo học chương trình tiếng 
Trung Quốc.

III.KẾT LUẬN
Nghiên cứu này đã khảo sát tính tự chủ và việc 

sử dụng chiến lược học tập tự điều chỉnh của sinh 
viên Việt Nam theo học chuyên ngành tiếng Trung 
Quốc như ngôn ngữ thứ hai. Kết quả cho thấy sinh 
viên đạt mức tự chủ trung bình, thường xuyên sử 
dụng chiến lược lập kế hoạch siêu nhận thức và 
chiến lược nhận thức trong thực hành ngôn ngữ, 
song năng lực tự đánh giá còn chưa phát triển đầy 



TẠP CHÍ TÂM LÝ - GIÁO DỤC

439TÂM LÝ - GIÁO DỤC

đủ và vẫn còn tâm lý phụ thuộc vào sự định hướng 
của giảng viên, đặc biệt rõ nét ở những sinh viên 
có ít kinh nghiệm học tập hơn, một mô thức nhất 
quán với những rào cản văn hóa giáo dục đã được 
nhiều nghiên cứu trong khu vực ghi nhận (Linh & 
Loi, 2024; Luu & Lu, 2024). Mối quan hệ thuận 
chiều có ý nghĩa thống kê giữa tính tự chủ và việc 
sử dụng chiến lược tự điều chỉnh, nhất là chiến 
lược điều chỉnh động cơ, càng khẳng định mối 
liên hệ chặt chẽ giữa hai yếu tố này trong quá trình 
tiếp thu tiếng Trung Quốc, phù hợp với khung lý 
thuyết tích hợp động cơ và tự điều chỉnh được 

Dong và cộng sự (2026) đề xuất. Những phát 
hiện này cho thấy giảng viên tiếng Trung Quốc 
tại các trường đại học Việt Nam cần chủ động xây 
dựng và hướng dẫn cụ thể kỹ năng tự giám sát và 
tự đánh giá cho sinh viên, thay vì giả định rằng 
những kỹ năng này sẽ tự nhiên hình thành theo 
thời gian. Các nghiên cứu trong tương lai với quy 
mô mẫu lớn hơn, trải rộng trên nhiều cơ sở đào 
tạo và áp dụng thiết kế theo chiều dọc sẽ giúp làm 
sáng tỏ hơn quá trình phát triển của tính tự chủ và 
năng lực tự điều chỉnh qua các giai đoạn học tập 
tiếng Trung Quốc khác nhau tại Việt Nam.
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